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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Minh Tân. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Huỳnh Văn Hùn . 

 2. B  N u ễn Thị Sƣơn . 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u ễn Thị Cẩm Lan – Thƣ ký Tòa án.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình: B  Tr n Th   L ễu 

–    m sát v  n.  

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, tạ  tr  sở Tòa án nhân  ân hu ện Tam Bình 

t  n h nh xét x  sơ thẩm côn  kha 
 
v  án  ân sự th  lý số: 247/2015/TLST-DS

 

ngày 30 tháng 12 năm 2015 v  v ệc “Tranh ch p h p   n  chu  n nh  n  

qu  n s    n    t  h p   n  va  t i s n  h p   n  t n   n  v  th  ch p t i s n” 

theo Qu  t  ịnh  ƣa v  án ra xét x  số: 41/2018/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 5 

năm 2018 v  Qu  t  ịnh hoãn ph  n tòa số: 31/2018/QĐST-DS ngày 14 tháng 6 

năm 2018   ữa các  ƣơn  sự: 

1. N u ên  ơn:  n  N u ễn Th nh H, s nh năm 1952; cƣ tr  tạ  ấp E  xã 

M1  hu ện Y  t nh V nh Lon  (có mặt).  

2. Bị  ơn: Anh Huỳnh Hữu T1  s nh năm 1975; nơ   ăn  ký h  khẩu 

thƣ n  tr  ấp Đ  xã S  hu ện Y  t nh V nh Lon ; h ện  an  chấp h nh án tạ  Trạ  

giam H – C c V    – B  Côn  an  ịa ch  ấp Ê  xã I  hu ện L  t nh T  n   an  

(có mặt). 

   N   i có qu  n   i  n h a v   iên quan: 

3.1. N ân h n  N;  ịa ch  số O  phƣ n  Ô  qu n Ơ  th nh phố H  N  . 

N   i   i  i n h p pháp của N ân h n  N1: 

3.1.1.  n  Trịnh N  c  1; cƣ tr  tạ  số O  phƣ n  Ô  qu n Ơ  th nh phố 

H  N   l  n ƣ    ạ    ện theo pháp lu t  Ch  tịch H     n  th nh v  n N ân 

h n  N1 – v n  mặt). 
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3.1.2.  n  L  Văn B; cƣ tr  tạ  kh m 3  thị trấn U  hu ện Y  t nh V nh 

Lon  l  n ƣ    ạ    ện theo    qu  n  Qu  t  ịnh    qu  n số 510/QĐ-HĐTV-

 C n    19 thán  6 năm 2014 – v n  mặt). 

3.1.3. Ông Ngu ễn Văn  2; cƣ tr  tạ  ấp Q  xã S  hu ện Y  t nh V nh 

Lon  l  n ƣ    ạ    ện  ƣ c    qu  n lạ   Văn  ản    qu  n n    30 thán  6 

năm 2016 – có mặt). 

3.2. B  V  Thị C1  s nh năm 1951  có mặt). 

3.3.  nh N u ễn Văn V  s nh năm 1975  có mặt). 

3.4.  nh N u ễn Văn T2  s nh năm 1979  v n  mặt). 

3.5. Chị N u ễn Thị    s nh năm 1978  v n  mặt). 

3.6. Chị N u ễn Thị D1  s nh năm 1981  v n  mặt). 

N   i   i  i n h p pháp của anh N u  n Văn V  anh N u  n Văn T2  chị 

N u  n Thị D1: B  V  Thị C1  s nh năm 1951 l  n ƣ    ạ    ện theo    qu  n 

 Văn  ản    qu  n n    10 thán  5 năm 2016 – có mặt). 

Cùn  cƣ tr  tạ :  p E  xã  1  hu ện Y, t nh V nh Lon .   

3.7. Chị Lƣu Thị Huỳnh    s nh năm 1986; cƣ tr  tạ  ấp Đ  xã S  hu ện Y  

t nh V nh Lon   có mặt). 

3.8.     an nhân  ân hu ện Y  t nh V nh Lon ;  ịa ch  kh m 1  thị trấn 

U, hu ện Y  t nh V nh Lon . 

N   i   i  i n h p pháp của     an nhân  ân hu  n Y: 

3.8.1.  n  Tr n Văn D; cƣ tr  tạ  kh m 1  thị trấn U  hu ện Y  t nh V nh 

Long l  n ƣ    ạ    ện theo pháp lu t  Ch  tịch     an nhân  ân hu ện Y – 

v n  mặt). 

3.8.2.  n  Bù  Văn  ; cƣ tr  tạ  kh m 1  thị trấn U  hu ện Y  t nh V nh 

Long l  n ƣ    ạ    ện theo    qu  n  Văn  ản    qu  n số 16/UBND-NC n    

17 thán  4 năm 2018 – v n  mặt). 

3.9.     an nhân  ân xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon ;  ịa ch  ấp 9  xã 

M1  hu ện Tam Bình  t nh V nh Lon . 

N   i   i  i n h p pháp của     an nhân  ân     1:  n  L  Văn C2; 

cƣ tr  tạ  ấp Ƣ  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon  l  n ƣ    ạ    ện theo pháp 

lu t  Ch  tịch     an nhân  ân xã  1 – v n  mặt).  

3.10. Văn phòn  Côn  ch n  A;  ịa ch  số 03   ƣ n  X1  phƣ n  X2  

th nh phố X3  t nh V nh Lon . 

N   i   i  i n h p pháp của Văn phòn  C n  ch n  A: B  Tr n Thị  2; 

cƣ tr  tạ  số 03   ƣ n  X1  phƣ n  X2  th nh phố X3  t nh V nh Lon  l  n ƣ   

 ạ    ện theo pháp lu t  Trƣởn  Văn phòn  Côn  ch n  A – v n  mặt th o văn 

  n    n       thán    năm     ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
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T i các  ơn khởi ki n    n    11 tháng 8 năm       n       thán     

năm        ơn khởi ki n    sun     n       thán    năm      và trong quá 

trình  ét     n u ên  ơn  n  N u  n Th nh H trình bày:  

V  ch n  ông N u ễn Th nh H,    N u ễn Thị C1 cùn  tạo l p t   sản 

chun  l  qu  n s    n   ất th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  

loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon . 

T   sản   n l  n v    ất   m c  nh  ở  v t k  n tr c  câ  tr n  c a v  ch n  ôn  

v  các con.  

Trƣ c  â , do ôn  tự ý dùng   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất cũ ( ƣ c 

cấp theo chƣơn  trình  ất   ảm  ảo va  vốn n ân h n  lấ  t  n s    n  cho m c 

  ch cá nhân mà khôn  c  khả năn  trả n . Bà C1 v  các con ôn    n  ra trả n  

tha  nh  u l n,    n hị các ngân hàng không t  p t c cho ôn  va  vốn  ảo  ảm 

  n  qu  n s    n   ất c a   a  ình.  

Vì khôn  th  va  vốn ngân hàng  tron  kh  ôn  c n t  n trả n  r  n . Nên 

  u thán  9/2013  ôn  man    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất tìm   p anh 

Huỳnh Hữu T1 nh  l m th  t c va  vốn  ùm  ƣ c anh T1   n  ý. Sau     anh 

T1 cho    t   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất cũ  ngân hàng không nh n th  

chấp cho vay.  

N    08/9/2013  ông nh n  ƣ c   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất m   

số Â1  số v o s  Â2  o     an nhân  ân hu ện Y cấp n    09/7/2013   n  t n 

h  ôn  v     C1   ƣ c cấp     lạ  theo chƣơn  trình  o  ạc VLap). Ông   ấu    

C1 v  các con  tự ý man    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất  ƣa cho anh T1 

nh  l m th  t c va  vốn.  nh T1 xem xong  ảo ôn  phô tô s  h  khẩu   a  ình  

  ấ  ch n  m nh nhân  ân c a ôn ,    C1  ƣa cho anh T1.  

N    09/9/2013  anh T1 h n   p ôn  tạ  c u R1 thu c xã  1. Anh T1  ƣa 

cho ôn  m u   ấ     qu  n    trốn  n    un ,  ảo ôn  ký t n v o m c n ƣ   

 ƣ c    qu  n  ký t n tha     C1 v  các con l  anh N u ễn Văn V, anh N u ễn 

Văn T2  chị N u ễn Thị D1 v o m c   n    qu  n. Ông   n  ý n n mạo chữ 

ký    C1, anh V, anh T2  chị D1 ký v o m c   n n ƣ      qu  n.   

N    10/9/2013  ôn  man    ấ     qu  n   n     an nhân  ân xã  1 

ch n  thực xon   ƣa lạ    ấ     qu  n  BL: 11  nêu trên cho anh T1. 

N    11/9/2013  anh T1 chở ôn  cùn       n Văn phòn  Côn  ch n  A 

côn  ch n  văn  ản   ao  ịch. Sau kh  l p xon  văn  ản, ôn   ịnh xem lạ  thì 

anh T1  ảo ôn  “ ăn ta  k  tên    va  ti n ch   ì s  ”. Vì t n tƣởn   ông ký t n  

   m ch  khôn  xem lạ  n    un  c a văn  ản   ao  ịch. 

N    04/10/2013  ôn  h n   p anh T1 tạ  ch  R2 thu c xã  1    h   k t 

quả va  vốn. Anh T1 trả l   n ân h n  khôn  cho va   muốn va  thì ông phả  

vay bên n o  . Vì c n t  n ông chấp nh n vay anh T1 số t  n 50.000.000   n   

lã  suất 7 /thán   khôn  th a thu n th   hạn trả. Anh T1   ữ   ấ  ch n  nh n 

qu  n s    n   ất    l m t n. 
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Thực h ện h p   n  va  t   sản:  nh T1   ao cho ôn  nh n số t  n 

40.500.000   n   tr  hu  h n  số t  n 6.000.000   n   tr  lã  thán    u t  n số 

t  n 3.500.000   n . T  thán  11/2013   n thán  01/2014, ôn  trả lã  cho anh 

T1  ƣ c 03 thán  số t  n 10.500.000   n . V ệc   ao  ịch va  nh n n   khấu tr  

t  n hu  h n , trả t  n lã    ữa ôn  v   anh T1 ch    n  l   n  , không l p biên 

nh n.   

Đ n thán  9/2014     t t n anh T1  ị cơ quan Cảnh sát    u tra Côn  an 

t nh V nh Lon  khở  tố   t   am    u tra v  h nh v  “  m   n  t n nhi m chi m 

 o t t i s n”. Qua tìm h  u ôn     t văn  ản   ao  ịch  ƣ c xác l p   ữa ôn  

v   anh T1 tạ  Văn phòn  côn  ch n  A l  h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s  

  n   ất  BL: 06 – 09)  ựa v o   ấ     qu  n  BL: 11 . Đ n  th    ông    t 

 ƣ c anh T1  ã ho n tất th  t c   n  t n tạ  m t 03   ấ  ch n  nh n qu  n s  

  n   ất v o n    25/9/2013. Anh T1 man    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất 

th  chấp va  vốn N ân h n  N1 – ch  nhánh hu ện U – phòn    ao  ịch S. 

Na   ôn  khở  k ện   u c u Tòa án   ả  qu  t: Vô h ệu h p   n  chu  n 

nhƣ n  qu  n s    n   ất xác l p n    11/9/2013 tạ  Văn phòn  Côn  ch n  

A. Bở     ấ     qu  n n    10/9/2013  BL: 11   ị vô h ệu  o ôn  mạo chữ ký 

bà C1, anh V, anh T2  chị D1. H   m t ph n   ấ  ch n  nh n qu  n s    n  

 ất số Â1  số v o s  Â2 do     an nhân  ân hu ện Y cấp n    09/7/2013 v   

n    un  cấp ch nh lý m t 03 cho anh T1   n  t n qu  n s    n   ất n    

25/9/2013. Bu c N ân h n  N1 trả lạ    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất cho 

ôn  v     C1. 

Theo   u c u phản tố  ôn    n  ý trả lạ  anh T1 số t  n  ốc 40.500.000 

  n  v  trả t  n lã  theo m c lã  suất 1 66 /thán  tính t  n    04/10/2013   n 

n    xét x  sơ thẩm. Đ n  th      u c u  ƣ c khấu tr  số t  n lã  phả  trả vào 

trong số t  n 9.500.000   n . 

Theo   u c u   c l p  ôn  khôn    n  ý    N ân h n  N1 x  lý  phát 

mã  qu  n s    n   ất v  t   sản   n l  n tr n  ất c a   a  ình ôn .     

T i  ơn  êu c u ph n t     n       thán    năm      v  trong quá trình 

 ét      ị  ơn anh Hu nh H u T1 trình bày: 

 nh thốn  nhất v   l   trình     c a ôn  H. Xác  ịnh   ao  ịch xác l p 

  ữa anh v  ôn  H l    ao  ịch va  t   sản    ao  ịch chu  n nhƣ n  qu  n s  

  n   ất nh m  ảm  ảo cho   ao  ịch va  t   sản. Tuy nhiên, anh khôn  nhất 

v   l   trình     c a ôn  H v    ễn    n quá trình cho va   số t  n va  nh n n  

và số t  n trả lã .  

Đ u thán  9/2013, ông H tìm   p anh    h   va  t  n  ƣ c anh   n  ý. 

Ha    n th a thu n   n  l   n   v  v ệc anh   n  ý cho ông H va  số t  n 

140.000.000   n , lã  suất 5 /thán   khôn  qu   ịnh th   hạn trả. Đ  l m t n  

anh   u c u ôn  H th  chấp   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất c a v  ch n  

ông H, thông qua hình th c xác l p h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n  

 ất. Do    C1 khôn  c  m t    l m h p   n  chu  n nhƣ n  n n ôn  H ký t n 

và mạo chữ ký    C1, anh V, anh T2  chị D1 ký v o   ấ     qu  n  n    
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10/9/2013  BL: 11  man    n     an nhân  ân xã  1 ch n  thực  ƣa lạ  cho 

anh. 

N    11/9/2013  ôn  H man    ấ     qu  n  BL: 11     ấ  ch n  nh n 

qu  n s    n   ất (BL: 16, 46)   ản sao   ấ  ch n  m nh nhân  ân c a ôn  H, 

 ản  ốc   ấ  ch n  m nh nhân  ân c a    C1 cùn  anh      n Văn phòn  Côn  

ch n  A    xác l p h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất. Ch nh ôn  H 

l  n ƣ   ký t n     m ch  v o ph  u   u c u côn  ch n   BL: 05) và h p   n  

chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất (BL: 06 – 09). Vì m c   ch xác l p   ao  ịch 

chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất nh m  ảo  ảm n h a v  trả n . Đ    ảm lệ 

ph  côn  ch n , anh và ông H thốn  nhất    n hị văn phòn  côn  ch n  ghi 

tron  h p   n  số t  n nh n chu  n nhƣ n   ất l  90.000.000   n . Sau khi 

côn  ch n  xon  h p   n   côn  ch n  v  n giao lạ  cho ông H nh n 01  ản 

chính, giao cho anh nh n 02  ản ch nh h p   n  chu  n nhƣ n . Ông H cho 

r n  ôn  H khôn     t hai bên ký k t h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n  

 ất l  khôn    n . 

 hoản  10 n    sau  ôn  H   n h   va  th m số t  n 30.000.000   n , 

anh khôn  c  t  n cho va . Lúc này, ông H   t vấn    l m th  t c san  t n 

qu  n s    n   ất cho anh   n  t n    va  vốn n ân h n . Do   ấ  ch n  nh n 

qu  n s    n   ất   n  t n ôn  H     C1   n l  n tr n  ất c  t   sản c a   a 

 ình ôn  H. Đ  ho n tất th  t c chu  n nhƣ n   Văn phòn   ăn  ký qu  n s  

  n   ất hu ện U   u c u trong   ấ     qu  n phả   ƣ c cơ quan ch n  thực 

ghi rõ l   ch n  thực c a cơ quan ch n  thực tạ  m c xác nh n. Anh thông báo 

lạ    u c u trên cho ông H    t  ôn  H nói có quen cán    xã  1 n n    ôn  H 

l m lạ    ấ     qu  n. Sau     ông H tự l m lạ    ấ     qu  n man    n     an 

nhân  ân xã  1 ch n  thực    n    10/9/2013  BL: 177   ƣa lạ  cho anh ho n 

tất th  t c chu  n nhƣ n . 

N    25/9/2013  anh  ƣ c cấp ch nh lý   n  t n tạ  m t 03   ấ  ch n  

nh n qu  n s    n   ất.  

N    03/10/2013  anh man    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất th  chấp 

va  vốn N ân h n  N1 – ch  nhánh hu ện Y – phòn    ao  ịch S số t  n 

200.000.000   n . Đ  h p th c h a h  sơ va  vốn  anh mạo chữ ký v  anh l  

chị Lƣu Thị Huỳnh   tron  h p   n  th  chấp t   sản số 07 (BL: 53)    ấ  th a 

thu n   ao  ịch t   sản chun  (BL: 45).  

Ngày 04/10/2013  anh  ƣ c   ả  n ân số t  n 200.000.000   n . Cùng 

ngày tạ  khu vực ch  R1, anh  ƣa cho ông H nh n số t  n 30.000.000   n , 

không l p    n nh n. Số t  n còn lạ  anh s    n  v o v ệc trả n  vốn, lã  va  mà 

anh  ã h   vay   n n o   cho ôn  H va  lạ  và tiêu xài cá nhân. 

Thực h ện h p   n  va  t   sản: Ông H trả lã  cho anh  ƣ c 01 l n số t  n 

là 3.500.000   n  thì n ƣn  trả cho   n na . Ho n to n khôn  c  v ệc anh khấu 

tr  hu  h n  số t  n 6.000.000   n  nhƣ ôn  H trình bày.    
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Thực h ện h p   n  t n   n : Anh n  N ân h n  N1 số t  n  ốc 

200.000.000   n  v  t  n lã  tron  hạn  quá hạn   n  nhƣ l   trình     c a N ân 

h n  N1. 

Na   anh phản tố   u c u Tòa án   ả  qu  t: Bu c ông H trả lạ  cho anh số 

t  n  ốc 170.000.000   n  v  t  n lã  phát s nh t nh t  n    11/9/2013   n n    

xét x  sơ thẩm theo m c lã  suất m  N ân h n  N1  ã cho va . 

Theo   u c u   c l p  anh   n  ý trả to n    số t  n n  cho N ân h n  

N1.  

Riêng các   u c u khở  k ện, vô h ệu h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s  

  n   ất xác l p n    11/9/2013, h   m t ph n   ấ  ch n  nh n qu  n s    n  

 ất cấp ch nh lý m t 03   n  t n anh n    25/9/2013,  u c trả lạ    ấ  ch n  

nh n qu  n s    n   ất;   u c u   c l p    n hị x  lý  phát mã  t   sản th  chấp 

   thu h   n  thì anh khôn  c  ý k  n.  nh    n hị Tòa án xem xét   ả  qu  t 

theo qu   ịnh c a pháp lu t. 

T i  ơn  êu c u  ộc   p    n       thán    năm      của N ân h n  N1 

và trong quá trình  ét      n  N u  n Văn  2    n   i   i  i n th o ủ  qu  n 

của N ân h n  N1 trình bày:  

N    03/10/2013  N ân h n  N1 – ch  nhánh hu ện Y – phòn    ao  ịch 

S      chun  l  N ân h n  N1) cùn  v   anh T1 ký k t h p   n  t n   n  số 

7308-LAV-201308166 (BL: 42 – 43) v   n    un : N ân h n  N1 cho anh T1 

vay t n  l n v   m c  ƣ n  cao nhất số t  n 200.000.000   n ; m c   ch s  

  n  tr n  tr t – chăn nuô  h n h p; th   hạn cho va  12 thán  t nh k  t  n    

04/10/2013 l  n      ả  n ân l n   u   n n    25/9/2014 l  n    trả n  cuố  

cùn ; lã  suất tron  hạn 09 /năm  lã  quá hạn   n  150  lã  suất tron  hạn  

n o   ra còn áp   n  lã  suất cho va     u ch nh  ịnh kỳ 06 thán  m t l n. 

Đ   ảm  ảo khoản t  n va   cùn  n    N ân h n  N1 cùn  v   anh T1, 

chị   ký k t h p   n  th  chấp t   sản số 07  BL: 50 - 53   k m theo   ấ  ch n  

nh n qu  n s    n   ất  BL: 46     ấ  th a thu n   ao  ịch t   sản chun   BL: 

45). T   sản th  chấp l  qu  n s    n   ất th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện 

t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Y  

t nh V nh Lon .  

T   sản th  chấp  ã  ƣ c  ăn  ký   ao  ịch  ảo  ảm theo  ơn   u c u 

 ăn  ký th  chấp   n  qu  n s    n   ất  t   sản   n l  n v    ất  ƣ c Văn 

phòn   ăn  ký qu  n s    n   ất hu ện Y ch n  thực n    04/10/2013  BL: 

56). 

Thực h ện h p   n  t n   n : N    04/10/2013  anh T1  ƣ c N ân h n  

N1   ả  n ân nh n 01 l n số t  n 200.000.000   n . T  n    04/10/2013   n 

n    31/12/2013, anh T1 trả lã   ƣ c số t  n 4.450.000   n  thì n ƣn  trả. Dƣ 

n   ốc chƣa trả số t  n 200.000.000   n    ƣ n  lã  tron  hạn t nh t  n    

01/01/2014   n n    12/7/2018 chƣa trả số t  n 87.294.444   n , dƣ n  lã  quá 

hạn t nh t  n    26/9/2015   n n    12/7/2018 chƣa trả số t  n 25.525.000 

  n . 
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Na   N ân h n  N1   u c u   c l p    n hị Tòa án   ả  qu  t: Bu c anh 

T1, chị   l  n     trả n  số t  n 312.819.444   n . Bu c anh T1, chị   l  n     

trả t  p t  n lã  phát s nh theo m c lã  suất th a thu n tạ  h p   n  t n   n  số 

7308-LAV-201308166 tính t  n    13/7/2018 cho   n kh  trả xon   ƣ n   ốc 

số t  n 200.000.000   n . Trƣ n  h p anh T1, chị   khôn  trả  ƣ c n  ho c trả 

n  khôn         thì   ả  qu  t cho N ân h n  N1 c  qu  n   u c u cơ quan th  

h nh án  ân sự x  lý k     n  phát mã  t   sản th  chấp  ảm  ảo thu h   n . 

N ân h n  N1 khôn    n  ý   u c u khở  k ện c a ôn  H v  v ệc   u c u 

h   n    un  xác nh n cấp ch nh lý m t 03   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất 

  n  t n anh T1;   ao trả lạ    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất số Â1  số v o 

s  Â2. Bở   N ân h ng N1  ã t  n h nh thẩm  ịnh phƣơn  án cho va   t   sản 

 ảo  ảm t  n va    n  theo qu  trình n h ệp v ; thực h ện  ăn  ký t   sản th  

chấp   n  theo qu   ịnh c a pháp lu t v   ăn  ký   ao  ịch  ảo  ảm. 

T i   n t  khai    n       thán    năm      của    V  Thị C1, anh 

N u  n Văn V  anh N u  n Văn T2  chị N u  n Thị D1 và trong quá trình xét 

  , anh V,  bà C1   n  th i    n   i   i  i n th o ủ  qu  n của anh V, anh T2, 

chị D1 cùng trình    : 

Thốn  nhất v   l   trình     c a ôn  H: Qu  n s    n   ất th a  ất số Ă  

t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp 

E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon  l  t   sản chun  c a h  ông H và bà C1. T   

sản   n l  n v    ất   m c  nh  ở  v t k  n tr c  câ  tr n   nhƣ    n  ản thẩm 

 ịnh t   sản n    12/5/2017 (BL: 203 – 235) là c a ông H, bà C1, anh V anh T2, 

chị D1.  

Trƣ c  â   ôn  H nh  u l n tự ý man    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất 

th  chấp va  vốn lấ  t  n t  u x   cá nhân, khôn  khả năn  trả n . Sau kh  trả n  

thay ông H  nh n lạ    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất  ch  cấp     lạ  qu  n 

s    n   ất theo chƣơn  trình  o  ạc VLap. Các  ƣơn  sự  ã    n hị tất cả các 

n ân h n  tr n  ịa   n hu ện Tam Bình không cho ông H va  vốn  ảo  ảm 

  n  qu  n s    n   ất c a   a  ình. Tron  th     an ch  cấp       ấ  ch n  

nh n qu  n s    n   ất, ông H   ấu   a  ình tự    nh n   ấ  ch n  nh n qu  n 

s    n   ất m    ƣa cho anh T1 l m th  t c va  vốn. Các  ƣơn  sự khôn     

qu  n cho ôn  H thực h ện  ất kỳ   ao  ịch n o l  n quan   n qu  n s    n  

 ất v  t   sản   n l  n tr n  ất. Chữ ký t n C1, V, T2, D1 trong 02   ấ     qu  n 

   n    10/9/2013 (BL: 11, 177) khôn  phả  chữ ký c a các  ƣơn  sự.  

Các  ƣơn  sự hoàn toàn khôn     t ôn  H chu  n nhƣ n  qu  n s    n  

 ất cho anh T1   n  t n tạ  m t 03   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất. Anh T1 

 ùn    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất th  chấp va  vốn N ân h n  N1 – ch  

nhánh hu ện Y – phòn    ao  ịch S. Tron  khoản  th     an t  năm 2012 cho 

  n na , bà C1 thƣ n  xu  n s nh sốn  tr n  ất, xác  ịnh không có cán    c a 

 ất kỳ t  ch c t n   n  n o   n thẩm  ịnh  ất v  t   sản tr n  ất    cho va . 

Các  ƣơn  sự thốn  nhất   u c u khở  k ện c a ôn  H. Đ  n hị Tòa án 

  ả  qu  t tu  n  ố vô h ệu h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất xác l p 

n    11/9/2013   ữa ôn  H v   anh T1 tạ  Văn phòn  Côn  ch n  A; h   m t 
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ph n   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất n    un  cấp ch nh lý m t 03 cho anh 

T1   n  t n n    25/9/2013;  u c N ân h n  N1 trả lạ    ấ  ch n  nh n qu  n 

s    n   ất cho bà C1 và ông H. N o   ra  các  ƣơn  sự khôn     n hị Tòa án 

  ả  qu  t vấn    nào khác. 

Trong quá trình  i i qu  t v   ét    v  án, n   i có qu  n   i  n h a v  

liên quan chị   u Thị Hu nh   trình    : 

Ngày 13/01/2014, anh T1 ch n  chị  ị cơ quan Cảnh sát    u tra Côn  an 

t nh V nh Lon    t tạm   am       u tra v  h nh v  “  m   n  t n nhi m chi m 

 o t t i s n”. T  thán  9/2014   n thán  6/2015   ạ    ện N ân h n  N1 – ch  

nhánh hu ện Y – phòn    ao  ịch S nh  u l n   n   p   u c u chị ký tên vào 

các t   l ệu h  sơ va  vốn c a anh T1.   c  ù  l  v  ch n  nhƣn  m   v ệc l m 

ăn k nh  oanh anh T1 tự thực h ện tƣ r  n   m  ch n  v  chị ho n to n khôn  

   t. Do rố  tr , không th    p anh T1 h   v  các khoản n  va  n n chị ký t n 

v o các t   l ệu  o cán    phòn    ao  ịch S  ƣa,   m: G ấ     n hị   a hạn n  

 ốc  n  lã     n    15/9/2014  ố  v   m n n  va  200.000.000   n   BL: 59 ; 

  ấ  phƣơn  án va  vốn mô hình k nh t  t n  h p    n    23/9/2014 số t  n va  

200.000.000   n  (BL: 60); b  n  ản k  m tra sau kh  cho va     n    

25/9/2014 (BL: 61); 02 t  cam k t c a anh T1 trả n  số t  n va  500.000.000 

  n     n    10/12/2014 và n    25/01/2015  BL: 64 – 65); b  n  ản x  lý n  

va  n ân h n     n    10/6/2015  x  lý  ố  v   02 khoản n  va  200.000.000 

  n  v  300.000.000   n   BL: 39 – 40).  

Chị khôn     t anh T1 vay số t  n 500.000.000   n  khi nào, dùng vào 

m c   ch  ì và c  th  chấp t   sản c a ai hay không. Đ n kh  N ân h n  N1 

khở  k ện  ò  trả m n n  300.000.000   n . Tron  quá trình Tòa án   ả  qu  t 

v  án, chị m      t anh T1 tự ý lấ  qu  n s    n   ất c a m  ch n   mạo chữ 

ký m  ch n  v  chị    th  chấp va  vốn. Sau     ông H khở  k ện tranh chấp 

h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất  h p   n  va  t   sản; anh T1 phản 

tố tranh chấp h p   n  va  t   sản; N ân h n  N1   u c u   c l p tranh chấp 

h p   n  t n   n   ò  trả m n n  200.000.000   n   x  lý t   sản h p   n  th  

chấp tron  v  án n  . Chị m      t anh T1 cho ông H vay thôn  qua hình th c 

chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất; anh T1 san  t n qu  n s    n   ất c a gia 

 ình ôn  H man  th  chấp va  vốn N ân h n  N1 số t  n 200.000.000   n . 

Chị xác  ịnh: Chữ ký tron    ấ     n hị va  vốn  h p   n  th  chấp t   

sản số 07    ấ  th a thu n   ao  ịch t   sản chun  cùn     n    03/10/2013  BL: 

41  45  53   o N ân h n  N1   ao n p tron  h  sơ v  án khôn  phả  l  chữ ký 

c a chị. Qu  n s    n   ất th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  

loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon  

(BL: 16, 46) khôn  phả  l  t   sản chun  c a v  ch n . Vì chị không cùng anh 

T1 nh n chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất v  t   sản   n l  n tr n  ất v   gia 

 ình ông H, bà C1. 

Theo   u c u phản tố, chị khôn    n  ý l  n     cùn  v   anh T1 trả n  

cho N ân h n  N1. Do khoản t  n va  n y anh T1 s    n  cho ông H vay, 

khôn  s    n  v o m c   ch chung tron    a  ình. Các vấn    tranh chấp khác 
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  ữa ôn  H, anh T1  N ân h n  N1 thì chị khôn  c  ý k  n. Chị    n hị Tòa án 

căn c  theo qu   ịnh c a pháp lu t      ả  qu  t phân  ịnh trách nh ệm   ữa anh 

T1, ông H, N ân h n  N1 v   nhau. N o   ra  chị khôn     n hị Tòa án   ả  

qu  t vấn    nào khác. 

T i văn   n s     V CC n       thán    năm      v  văn   n  s     

n       thán    năm       n   i có qu  n   i  n h a v   iên quan Văn phòn  

C n  ch n  A do    Tr n Thị  2   i  i n trình    : 

N    11/9/2013  h  ôn  H do ông H  ạ    ện theo   ấ     qu  n n    

10/9/2013  ƣ c     an nhân  ân xã  1 ch n  thực cùn  v   anh T1   n Văn 

phòn  Côn  ch n  A   u c u côn  ch n  h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s  

  n   ất.  n  H, anh T1 xuất trình        các   ấ  t  c  l  n quan n n côn  

ch n  v  n t  n h nh côn  ch n . Do các  ƣơn  sự trình         an nhân  ân 

xã  1 ch  cấp 01  ản ch nh   ấ     qu  n cho ông H. Nên côn  ch n  v  n phô 

tô lƣu   ữ    ao trả lạ   ản ch nh    các   n t  p t c l  n hệ cơ quan c  thẩm 

qu  n l p th  t c chu  n  ịch qu  n s    n   ất. Theo   u c u c a hai   n  

côn  ch n  v  n  h  v o h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất   á 

chu  n nhƣ n  l  90.000.000   n . Thực chất   á chu  n nhƣ n   ất, hai   n 

thanh toán v   nhau số t  n  ao nh  u thì côn  ch n  v  n khôn  r . Bà M2 yêu 

c u Tòa án   ả  qu  t v n  m t.  

T i văn   n s      BND-V  n       thán    năm      n   i có qu  n 

  i  n h a v   iên quan     an nhân  ân     1 trình    : 

N    10/9/2013  ôn  H tự man  m u   ấ     qu  n    cùn  n    c  s n 

chữ ký c a ôn  H v  các th nh v  n tron    a  ình   n     an nhân  ân xã  1 

  u c u ch n  thực. Ông H trình     n    un    ấ     qu  n ôn  nh  n ƣ   

quen v  t h  nhƣn  khôn  n   t n và  ã  ƣ c các th nh v  n trong   a  ình 

thốn  nhất ký tên. N    un    ấ     qu  n ghi: “Va  v n n ân h n  c m c  

chu  n nh  n  cho ph n   t tọa   c  p E      1c  hu  n Y v i s  th a   i n 

t ch nh  sau: T  B  s     s  th a Ă  i n t ch         m
2
   t th  v  n”. Th   

   m ch n  thực   ấ     qu  n khôn  c  m t    C1, anh V, anh T2  chị D1. 

N    03/10/2013  anh T1 man  h  sơ   n     an nhân  ân xã  1   u 

c u xác nh n    l m th  t c va  vốn. Anh T1 trình các t   l ệu   m: H  sơ c a 

N ân h n  N1 – ch  nhánh hu ện Y – phòn    ao  ịch S  ã ký xác nh n trƣ c 

v   n    un  anh T1 c  ph n  ất t a lạc ấp E  xã  1; g ấ  ch n  nh n   n  t n 

ông H  ã chu  n nhƣ n  cho anh T1  ƣ c Văn phòn   ăn  ký qu  n s    n  

 ất hu ện Y xác nh n cấp ch nh lý n    25/9/2013. Do    th  t c n n     an 

xác nh n v  chu  n v  cho n ân h n .  

Tron  quá trình  i i qu  t v  án: Chị N u ễn Thị   l  n ƣ   c  qu  n 

l    n h a v  l  n quan  ôn  L  Văn C2 l  n ƣ    ạ    ện h p pháp c a n ƣ   c  

qu  n l    n h a v  l  n quan     an nhân  ân xã  1, ôn  Bù  Văn   l  n ƣ   

 ạ    ện theo    qu  n c a n ƣ   c  qu  n l    n h a v  l  n quan     an nhân 

dân hu ện Y  ã  ƣ c Tòa án tr ệu t p h p lệ nhƣn    u v n  m t v  không giao 

n p văn  ản trình     ý k  n  ố  v     u c u khở  k ện,   u c u phản tố    u c u 

  c l p cũn  nhƣ   ao n p các t   l ệu  ch n  c  theo   u c u c a Tòa án.  
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T i phiên tòa sơ thẩm:  

Chị  , ông C2, ông P  ã  ƣ c tr ệu t p xét x  h p lệ l n th  ha  v n  m t 

khôn  c  lý  o vì sự k ện  ất khả khán  ho c trở n ạ  khách quan và không có 

 ơn   u c u xét x  v n  m t. 

Ý k  n c a    m sát v  n  ạ    ện V ện k  m sát nhân  ân hu ện Tam 

Bình trình bày:  

V ệc tuân theo pháp lu t tố t n  c a Thẩm phán t  kh   ƣ c phân côn  

th  lý,   ả  qu  t v  án  ã xác  ịnh   n  quan hệ pháp lu t tranh chấp  thẩm 

qu  n   ả  qu  t   ƣa n ƣ   tham   a tố t n  tron  v  án         thực h ện thu 

th p t   l ệu  ch n  c    ánh   á ch n  c   côn   ố v  s    n  ch n  c    n  

theo qu   ịnh c a B  lu t tố t n   ân sự. Tạ  ph  n tòa sơ thẩm  H     n  xét 

x   ã tuân th  theo   n  qu   ịnh c a B  lu t tố t n   ân v  v ệc xét x  sơ 

thẩm v  án nhƣ th  t c kha  mạc ph  n tòa  tranh t n  tạ  ph  n tòa  côn   ố các 

t   l ệu, ch n  c  c a v  án tạ  ph  n tòa. Thƣ ký ph  n tòa  ã thực h ện   n  

hoạt   n  tố t n  theo qu   ịnh c a B  lu t tố t n   ân sự. N ƣ   tham   a tố 

t n   ã thực h ện        qu  n v  n h a v  tố t n  theo qu   ịnh c a B  lu t tố 

t n   ân sự.  

Qua phân tích các t   l ệu  ch n  c  c  tron  h  sơ v  án  ã  ƣ c thẩm tra 

tạ  ph  n tòa và l   trình     c a các  ƣơn  sự tạ  ph  n tòa    m sát v  n phát 

   u n    ung quan    m   ả  qu  t v  án nhƣ sau: 

Qu  n s    n   ất th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  

loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Tam Bình  t nh V nh 

Long l  t   sản chun  c a h  ông H, bà C1.  T   sản   n l  n tr n  ất c  căn nh   

v t k  n tr c  câ  tr n  c a ôn  H, bà C1, anh V, anh T2  chị D1. Do c n t  n trả 

n  r  n   ông H n    tạo chữ ký    C1, anh V, anh T2  chị D1 tron    ấ     

qu  n n    10/9/2013  BL: 11  v   n    un     qu  n cho ôn  H  ƣ c va  vốn 

n ân h n   c m cố  chu  n nhƣ n . Dựa v o   ấ     qu  n n    ôn  H cùng 

v   anh T1 ký k t h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất n    11/9/2013 

(BL: 06 – 09)    anh T1 cho ông H va  t  n. Sau     anh T1 s    n    ấ     

qu  n n    10/9/2013  BL: 177  v   n    un     C1, anh V, anh T2  chị D1    

qu  n cho ôn  H  ƣ c va  vốn n ân h n   c m cố  chu  n nhƣ n   mua  án v  

h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất  BL: 06 – 09) thực h ện th  t c 

chu  n nhƣ n    n  t n m t 03   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất n    

25/9/2013. Anh T1 man  th  chấp va  vốn N ân h n  N1 – ch  nhánh hu ện Y 

– phòn    ao  ịch S theo h p   n  t n   n  số 7308-LAV-201308166 ngày 

03/10/2013 (BL: 42 – 43). Trong khi, bà C1, anh V, anh T2  chị D1 không ký 

t n tron    ấ     qu  n  BL: 11  v    ấ     qu  n  BL: 177 .     an nhân  ân 

xã M1 th a nh n kh  ch n  thực   ấ     qu  n khôn  c  m t    C1, anh V, anh 

T2  chị D1  tron  m c n ƣ      qu  n  ã ký tên s n (BL: 88).  

Theo qu   ịnh c a pháp lu t: V ệc    qu  n thực h ện m t côn  v ệc l  

m t hình th c c a   ao  ịch  ân sự xác l p   ữa n ƣ      qu  n v   n ƣ    ƣ c 

   qu  n. Theo n u  n t c thì n ƣ      qu  n phả  c  m t xác nh n n    un  

   qu  n v  ký t n ho c    m ch  v o m c   n n ƣ      qu  n tạ  th      m 
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côn  ch n   ch n  thực. Do       ấ     qu  n  BL: 11  v    ấ     qu  n (BL: 

177)  ị vô h ệu. D n   n h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất  BL: 06 – 

09  xác l p   ữa ôn  H v   anh T1 tạ  Văn phòn  Côn  ch n  A cũn   ị vô 

h ệu. V ệc Văn phòn   ăn  ký qu  n s    n   ất hu ện Y xác nh n cấp ch nh 

lý cho anh T1   n  t n m t 03   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất n    

25/9/2013 khôn    n  xâm phạm   n qu  n  l    ch h p pháp c a n ƣ   s  

  n   ất h  ông H và bà C1    n hị   ả  qu  t kh c ph c v  qu  n s    n   ất.  

Xét l   trình     c a ông K2  ạ    ện cho N ân h n  N1 cho r n  tạ  th   

   m cho va   ã thực h ện thẩm  ịnh t   sản  ảo  ảm   n  qu  trình n h ệp v  

l  chƣa th a  án . Bở  lẽ  n u c  thẩm  ịnh sẽ phát h ện n ƣ   s    n   ất l  h  

ông H, bà C1; tr n  ất t n tạ  các t   sản c a   a  ình ôn  H  an  s    n . Đ n  

th        an nhân  ân xã  1 th a nh n n    03/10/2013  anh T1 man  h  sơ 

va  vốn  ã ký trƣ c      an xã xác nh n xon  chu  n v  cho n ân h n   BL: 

88). Căn c  v o h p   n  th  chấp t   sản số 07    ấ  th a thu n   ao  ịch t   

sản chun  cùn     ngày 03/10/2013  ƣ c     an nhân  ân xã  1 ch n  thực 

(BL: 45, 50 – 53)  N ân h n  N1  ăn  ký t   sản th  chấp  ƣ c Văn phòn   ăn  

ký qu  n s    n   ất hu ện Y ch n  nh n n    04/10/2013  BL: 56  l  chƣa 

  n  qu   ịnh c a pháp lu t v   ăn  ký   ao  ịch  ảo  ảm. Do các v  phạm nêu 

trên nên t   sản  ảo  ảm tạ  h p   n  th  chấp t   sản số 07 khôn  còn l  t   sản 

 ảo  ảm khoản t  n va  c a h p   n  t n   n  số 7308-LAV-201308166. 

Xét l   trình     c a ôn  H, anh T1 cùn  th a nh n v ệc cho vay  nh n n  

ch  th a thu n   n  l   n  . Ông H cho r n  anh T1 cho ôn  va  số t  n 

50.000.000   n   lã  suất 7 /thán ; sau kh  tr  t  n hu  h n  6.000.000   n   

t  n lã  3.500.000   n   số t  n   ao nh n l  40.500.000   n .  nh T1 cho r n  

anh cho ông H va  02 l n t n  c n  số t  n 170.000.000   n   lã  suất 

5 /thán , ông H trả lã  số t  n 3.500.000   n . Xét n o   l   trình     thì ông 

H, anh T1 khôn  cun  cấp  ƣ c t   l ệu  ch n  c     ch n  m nh cho l   trình 

bày. Bà M2 xác  ịnh khôn  r    á chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất, ông H và 

anh T1  ã thanh toán v   nhau số t  n  ao nh  u, số t  n 90.000.000   n   h  

trong h p   n  là do ông H, anh T1    n hị (BL: 182, 186). Căn c  v o l   th a 

nh n c a ôn  H, anh T1    k t lu n ôn  H va  c a anh T1 số t  n là 50.000.000 

  n   ôn  H trả lã   ƣ c số t  n 3.500.000   n . Xét lã  suất th a thu n nhƣ l   

trình     c a ông H, anh T1   u vƣ t quá 150  lã  suất cơ  ản  o N ân h n  

Nh  nƣ c côn   ố tạ  th      m cho va  theo qu   ịnh tạ  khoản 2 Đ  u 476 c a 

B  lu t  ân sự năm 2005. Tu  nh  n  tạ  ph  n tòa sơ thẩm  ông H   n  ý trả lã  

theo m c lã  suất 1 66 /thán . Xét m c lã  suất n   phù h p v   m c lã  suất 

 ƣ c qu   ịnh tạ  khoản 1 Đ  u 468 c a B  lu t  ân sự năm 2015  c  l   cho 

anh T1. Căn c  v o    m   khoản 1 Đ  u 688 c a B  lu t  ân sự năm 2015    

n hị  h  nh n      ả  qu  t.  hôn  c  căn c  xem xét   u c u c a anh T1  ò  

ông H trả số t  n va  120.000.000   n  còn lạ  v  t  n lã  phát s nh.  

Xét tạ  ph  n tòa  anh T1 th a nh n n  t  n  ốc v  lã  vốn va  phát s nh 

  n  nhƣ l   trình     c a ôn   2  ạ    ện cho N ân h n  N1. Căn c  v o 

khoản 16 Đ  u 4  khoản 2 Đ  u 95 c a Lu t Các t  ch c t n   n  năm 2010    

n hị   ả  qu  t, anh T1 phả  trả cho N ân h n  N1 số t  n 312.819.444   n . 
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Đ n  th    anh T1 phả  trả t  p t  n lã  phát s nh cho   n kh  trả xon   ƣ n   ốc 

số t  n 200.000.000   n .  hôn  chấp nh n   u c u c a N ân h n  N1  u c 

chị   l  n     cùng anh T1 trả n . 

T  nhữn  phân t ch tr n     n hị H     n  xét x  căn c  v o các    u 

122, 123, 127, 129, 137  khoản 1 Đ  u 145, Đ  u 356  khoản 2 Đ  u 357, khoản 

2 Đ  u 477  Đ  u 721 c a B  lu t  ân sự năm 2005;    m   khoản 1 Đ  u 688  

khoản 1 Đ  u 468 c a B  lu t  ân sự năm 2015; khoản 16 Đ  u 4, khoản 2 Đ  u 

95 c a Lu t Các t  ch c t n   n  năm 2010, chấp nh n   u c u khở  k ện c a 

ông H  chấp nh n m t ph n   u c u phản tố c a anh T1  chấp nh n m t ph n 

  u c u   c l p c a N ân h n  N1,   ả  qu  t: 

- Tu  n  ố vô h ệu 02   ấ     qu  n xác l p   ữa ôn  H v      C1, anh 

V, anh T2  chị D1  ƣ c     an nhân dân xã M1 ch n  thực    ngày 10/9/2013. 

- Tu  n  ố vô h ệu h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất xác l p 

  ữa ôn  H v   anh T1 ngày 11/9/2013 tạ  Văn phòn  Côn  ch n  A. 

- H   m t ph n   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất số Â1, số v o s  Â2 

 o     an nhân  ân hu ện Y cấp ch nh lý m t 03 cho anh T1   n  t n qu  n s  

  n   ất n    25/9/2013. 

- Bu c N ân h n  N1 trả lạ    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất số Â1  số 

v o s  Â2  o     an nhân  ân hu ện Y cấp n    09/7/2013  ố  v   th a  ất số 

Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc 

ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon  cho h  ôn  H, bà C1. 

- Bu c ôn  H trả cho anh T1 số t  n  ốc 50.000.000   n  v  t  n lã  theo 

m c lã  suất 1 66 /thán  t nh t  n    04/10/2013   n n    xét x  sơ thẩm, sau 

kh  khấu tr  số t  n lã  3.500.000   n  ôn  H  ã trả.  

-  hôn  chấp nh n   u c u c a anh T1  ò  ôn  H trả số t  n  ốc 

120.000.000   n  v  t  n lã  phát s nh.  

- Bu c anh T1 trả cho N ân h n  N1 số t  n 312.819.444   n . Bu c anh 

T1 t  p t c trả lã  phát s nh theo m c lã  suất th a thu n tạ  h p   n  t n   n  số 

7308-LAV-201308166  th      m trả lã  t  p theo  ƣ c t nh t  n    13 thán  7 

năm 2018 cho   n anh T1 kh  trả xon   ƣ n   ốc số t  n 200.000.000   n . 

-  hôn  chấp nh n   u c u c a N ân h n  N1  ò  chị   l  n     cùn  v   

anh T1 trả n . 

-  hôn  chấp nh n   u c u c a N ân h n  N1  ƣ c qu  n   u c u cơ 

quan th  h nh án  ân sự x  lý k     n  phát mã  t   sản th  chấp l  qu  n s  

  n   ất th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  

câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon     thu h   n . 

V  ch  ph    ám  ịnh chữ ký, thẩm  ịnh t   sản, án ph   ân sự sơ thẩm: Đ  

n hị H     n  xét x  căn c  v o qu   ịnh c a B  lu t tố t n   ân sự,  háp lệnh 

v  án ph   lệ ph  To  án năm 2009, N hị qu  t số 326/2016/UBTVQH14 n    

30/12/2016 c a     an Thƣ n  v  Quốc h      qu  t  ịnh n h a v  chịu chi phí 

tố t n   án phí c  th   ố  v    ƣơn  sự.   
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Tr n cơ sở n    un  v  án  căn c  v o các t   l ệu  ch n  c  c  tron  h  sơ 

v  án  ã  ƣ c xem xét tạ  ph  n tòa  k t quả tranh t n  tạ  ph  n tòa  Tòa án nh n 

 ịnh nhƣ sau:
 
 

 [1]. V  quan h  pháp  u t tranh ch p v  thẩm qu  n  i i qu  t: Căn c  

vào n    un   ơn khở  k ện   ơn   u c u phản tố   ơn   u c u   c l p v  l   

trình     c a các  ƣơn  sự. K t lu n quan hệ pháp lu t tranh chấp h p   n  

chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất  h p   n  va  t   sản  h p   n  t n   n   th  

chấp t   sản  ƣ c qu   ịnh tạ  khoản 3 Đ  u 26 c a B  lu t tố t n   ân sự. V  

án thu c thẩm qu  n   ả  qu  t c a To  án nhân  ân hu ện Tam Bình  ƣ c quy 

 ịnh tạ     m a khoản 1 Đ  u 35,    m a khoản 1 Đ  u 39 c a B  lu t tố t n  

 ân sự. 

[2]. V  thủ t c t  t n : Xét tạ  ph  n to  sơ thẩm  chị  , ông C2, ông P  ã 

 ƣ c Tòa án tr ệu t p xét x  h p lệ l n th  ha  v n  m t khôn  c  lý  o vì sự 

k ện  ất khả khán  ho c trở n ạ  khách quan v  khôn  c   ơn   u c u xét x  

v n  m t. Căn c  v o    m   khoản 2 Đ  u 227, khoản 3 Đ  u 228 c a B  lu t 

tố t n   ân sự  Tòa án t  n h nh xét x  v n  m t chị  , ông C2, ông P theo th  

t c chun .  

[3]. V  áp   n  pháp  u t nội  un : Xét các   ao  ịch  ân sự   u xác l p 

trƣ c n    B  lu t  ân sự năm 2015 c  h ệu lực pháp lu t v  c  tranh chấp. Tạ  

phiên tòa   ƣơn  sự c  th a thu n phù h p v   qu   ịnh c a B  lu t  ân sự năm 

2015. Do     căn c  v o    m   khoản 1 Đ  u 688 c a B  lu t  ân sự năm 2015  

Tòa án áp   n  các ch   ịnh qu   ịnh v  h p   n   ân sự c a B  lu t  ân sự 

năm 2005  qu   ịnh v  h p   n   ân sự c a B  lu t  ân sự năm 2015; các ch  

 ịnh qu   ịnh v  h p   n  t n   n  c a Lu t Các t  ch c t n   n  năm 2010    

  ả  qu  t. 

[4]. V   êu c u khởi ki n   êu c u ph n t    êu c u  ộc   p: 

[5]. Căn c  v o l   trình     c a các  ƣơn  sự, n ƣ    ạ    ện h ppháp 

c a  ƣơn  sự tạ  ph  n tòa; các t   l ệu  ch n  c   ã  ƣ c thẩm tra tạ  ph  n tòa; 

k t quả tranh t n  tạ  ph  n tòa. K t lu n, qu  n s    n   ất th a  ất số Ă  t   ản 

   số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã 

M1  hu ện Y  t nh V nh Lon  l  t   sản chun  c a h  ôn  H và bà C1. Đƣ c    

 an nhân  ân hu ện Y cấp   ấ  ch n  nh n số Â1  số v o s  Â2 n    09/7/2013 

(BL: 16, 46). Tr n  ất c    n căn nh   v t k  n tr c  câ  tr n  l  t   sản c a ôn  

H, bà C1 v  các con.  

[6]. Ngày 10/9/2013, ông H n    tạo chữ ký    C1, anh V, anh T2  chị D1 

tron    ấ     qu  n  BL: 11  man    n     an nhân  ân xã M1 ch n  thực 

cùng ngày. Sau     ôn  H  còn t  p t c n    tạo chữ ký    C1, anh V, anh T2, 

chị D1 tron    ấ     qu  n  BL: 177  man    n     an nhân  ân xã  1 ch n  

thực    n    10/9/2013    anh T1 ho n tất th  t c chu  n nhƣ n  qu  n s  

  n   ất.   ấ     qu  n  BL: 177  h ện lƣu   ữ tạ  Văn phòn   ăn  ký qu  n 

s    n   ất hu ện Y  na  l  Ch  nhánh Văn phòn  Đăn  ký  ất  a  hu ện Y). 
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Xét 02   ấ     qu  n trên  ã v  phạm m t tron  nhữn     u c  h ệu lực c a   ao 

 ịch  ân sự v  m c   ch c a   ao  ịch  ân sự  ƣ c qu   ịnh tạ     m c khoản 1 

Đ  u 122  Đ  u 123 c a B  lu t  ân sự năm 2005,    l  khôn  th  h ện ý ch  tự 

n u ện  m c   ch c a n ƣ   tham   a   ao  ịch. Tạ  th      m ch n  thực bà 

C1, anh V, anh T2  chị D1 không c  m t xác nh n n    un     qu  n (BL: 88) 

 ã v  phạm n u  n t c v  côn  ch n   ch n  thực t   l ệu  văn  ản   ao  ịch 

 ƣ c pháp lu t qu   ịnh. Căn c  v o Đ  u 127 c a B  lu t  ân sự năm 2005, 

  ấ     qu  n  BL: 11  v    ấ     qu  n  BL: 177  cùng  ị vô h ệu.   

[7]. Ngày 11/9/2013, ông H man    ấ     qu  n  BL: 11  v    ấ  ch n  

nh n qu  n s    n   ất  BL: 16  46  cùn  v   anh T1   n Văn phòn  Côn  

ch n  A xác l p h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất  BL: 06 – 09) 

nh m che   ấu cho   ao  ịch va  t   sản   ữa ôn  H v   anh T1. Theo qu   ịnh 

tạ  Đ  u 129 c a B  lu t  ân sự năm 2005    ao  ịch chu  n nhƣ n  qu  n s  

  n   ất l    ao  ịch   ả tạo  ị vô h ệu    ao  ịch va  t   sản v n c  h ệu lực.          

[8]. Anh T1 mang   ấ     qu  n n     BL: 177  v  h p   n  chu  n 

nhƣ n  qu  n s    n   ất  BL: 06 – 09  thực h ện th  t c chu  n nhƣ n  

qu  n s    n   ất. Ngày 25/9/2013, anh T1  ƣ c Văn phòn   ăn  ký qu  n s  

  n   ất hu ện Y xác nh n cấp ch nh lý   n  t n m t 03   ấ  ch n  nh n 

qu  n s    n   ất. Do   ấ     qu  n  BL: 177  v  h p   n  chu  n nhƣ n  

qu  n s    n   ất  BL: 06 – 09  cùn   ị vô h ệu. Nên v ệc Văn phòn   ăn  ký 

qu  n s    n   ất hu ện Y xác nh n cấp ch nh lý cho anh T1   n  t n m t 03 

  ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất là trá  pháp lu t  xâm phạm qu  n  l    ch 

h p pháp c a h  ôn  H, bà C1. Căn c  qu   ịnh tạ  Đ  u 34 c a B  lu t tố t n  

 ân sự; khoản 5 Đ  u 1 v  Đ  u 2 c a N hị qu  t số 104/2015/QH13 v  thẩm 

qu  n h   qu  t  ịnh cá   ệt  Tòa án xem xét h   m t ph n   ấ  ch n  nh n 

qu  n s    n   ất do     an nhân  ân hu ện Y cấp ch nh lý   n  t n anh T1, 

  ao qu  n s    n   ất  ã cấp lạ  cho h  ôn  H, bà C1.       

[9]. Do anh T1 man    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất th  chấp va  

vốn. Tạ  th      m nh n th  chấp t   sản  phòn    ao  ịch S  ã khôn  thực h ện 

thẩm  ịnh thực t  t   sản  ảo  ảm l  qu  n s    n   ất v  t   sản   n l  n tr n 

 ất  BL: 88 . T       ã khôn  xác  ịnh ch nh xác n ƣ   s    n   ất thực t  và 

n ƣ   sở hữu t   sản   n l  n v    ất. V  phạm qu   ịnh v  thẩm  ịnh t   sản  ảo 

 ảm c a khách h n   ƣ c qu   ịnh tạ  Qu  ch  cho va  c a T  ch c t n   n  

 ố  v   khách h n   an h nh k m theo Qu  t  ịnh số 1627/2001/QĐ-NHNN 

c a Thốn   ốc N ân h n  Nh  nƣ c. D n   n h p   n  th  chấp t   sản số 07 

ngày 03/10/2013 (BL: 50 – 53  khôn  c    á trị;  ở  anh T1  chị    khôn  phả  

l  n ƣ   s    n   ất v  sở hữu t   sản   n l  n v    ất. V ệc Văn phòn   ăn  ký 

qu  n s    n   ất hu ện Y ch n  nh n  ơn  ăn  ký th  chấp   n  qu  n s  

  n   ất  t   sản   n l  n v    ất n    04/10/2013  BL: 55  khôn    n   ố  

tƣ n  n ƣ   c  t   sản  ăn  ký   ao  ịch  ảo  ảm theo qu   ịnh v    ao  ịch 

 ảo  ảm  ƣ c qu   ịnh tạ  B  lu t  ân sự năm 2005 v  các văn  ản hƣ n    n 

có liên quan. Căn c  v o Đ  u 356  khoản 2 Đ  u 357  Đ  u 721 c a B  lu t  ân 

sự năm 2005  Tòa án xem xét h      v ệc th  chấp t   sản v  x  lý qu  n s  

  n   ất  ã th  chấp nêu trên. Khoản  ƣ n  va  c a h p   n  t n   n  số 7308-
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LAV-201308166 ngày 03/10/2013 (BL: 42 – 43  khôn   ƣ c  ảo  ảm   n  t   

sản th  theo h p   n  th  chấp t   sản số 07. 

[10]. Xét l   trình     c a ôn  H, anh T1 cùn  th a nh n v ệc th a thu n 

cho vay nh n n    n  l   n  . Ông H cho r n  anh T1 cho ôn  va  số t  n 

50.000.000   n   lã  suất 7 /thán . Sau khi anh T1 tr  t  n hu  h n  6.000.000 

  n   t  n lã  3.500.000   n  thì số t  n ôn  H nh n là 40.500.000   n .  nh 

T1 cho r n  anh cho ôn  H va  02 l n t n  c n  số t  n 170.000.000   n   lã  

suất 5 /thán . Anh T1 th a nh n ông H có trả lã  vay số t  n 3.500.000   n . 

Trong khi bà M2 trình bày  tạ  th      m côn  ch n     khôn  r    á chu  n 

nhƣ n  qu  n s    n   ất; ông H, anh T1  ã thanh toán t  n ha  chƣa. Tu  

nhiên, bà M2 xác  ịnh số t  n 90.000.000   n   h  tron  h p   n  chu  n 

nhƣ n  qu  n s    n   ất là do anh T1, ông H    n hị  h   BL: 182  186 . Xét 

thấ   n o   l   trình     nêu trên thì ông H, anh T1 không cun  cấp  ƣ c t   

l ệu  ch n  c  nào khác    ch n  m nh cho l   trình     v  số t  n cho va . Tuy 

v    căn c  v o l   th a nh n c a ôn  H, anh T1 tạ  ph  n tòa sơ thẩm, k t lu n 

ông H va  c a anh T1 số t  n 50.000.000   n   ôn  Hi  ã trả lã  số t  n 

3.500.000   n . Xét m c lã  suất th a thu n theo l   trình     c a ông H và anh 

T1   u vƣ t quá 150  lã  suất cơ  ản tạ  th      m cho va  do Ngân hàng Nhà 

nƣ c côn   ố  ƣ c qu   ịnh tạ  khoản 1 Đ  u 476 c a B  lu t  ân sự năm 2005. 

Tạ  ph  n tòa sơ thẩm, ông H trình bày   n  ý trả t  n lã  theo m c lã  suất 

1,66 /thán  tính t  n    n    04/10/2013   n n    xét x  sơ thẩm. Xét m c 

lã  suất 1 66 /thán  ôn  H   n  ý trả là phù h p v   m c lã  suất qu   ịnh tạ  

khoản 1 Đ  u 468 c a B  lu t  ân sự năm 2015  c  l   cho anh T1. Căn c  v o 

   m   khoản 1 Đ  u 688 c a B  lu t  ân sự năm 2015 qu   ịnh v     u khoản 

chu  n t  p  h  nh n. Nên ông H phả  trả cho anh T1 số t  n  ốc 50.000.000 

  n  v  số t  n lã  47.359.800   n   50.000.000   n  x 57 06 tháng x 

1,66 /thán  . Nhƣn   ƣ c khấu tr  v o tron  số t  n lã  3.500.000   n   ã trả 

nên ông H phả  trả cho anh T1 t n  c n  số t  n là 93.859.800   n . 

   t  n    n ƣ    ƣ c th  hành án anh T1 c   ơn   u c u th  h nh án  ố  

v   số t  n 93.859.800   n  thì n ƣ   phả  th  h nh án ông H còn phả  trả lãi 

ch m trả theo m c lã  suất  ƣ c qu   ịnh tạ  khoản 2 Đ  u 468 B  lu t  ân sự 

tƣơn   n  v   số t  n v  th     an ch m th  h nh án.    

[11].  hôn  c  căn c  xem xét chấp nh n   u c u c a anh T1  ò  ông H 

trả số t  n  ốc 120.000.000   n  v  t  n lã  phát s nh l  54.092.880   n  

 120.000.000   n  x 57 06 thán  x 0 79 /thán  . T n  c n  số t  n l  

174.092.880   n .  

[12]. Xét tạ  ph  n tòa sơ thẩm, anh T1 th a nh n n   ốc v  lã  vốn va  

phát s nh   n  nhƣ l   trình     c a ông K2  ạ    ện cho N ân h n  N1. Căn c  

v o khoản 16 Đ  u 4, khoản 2 Đ  u 95 c a Lu t Các t  ch c t n   n  năm 2010, 

Tòa án chấp nh n   u c u   c l p nên anh T1 phả  trả cho N ân h n  N1 số t  n 

n  l  312.819.444   n . Đ n  th    anh T1 còn phả  trả t  p t  n lã  phát s nh 

theo m c lã  suất th a thu n tạ  h p   n  t n   n  số 7308-LAV-201308166. 
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Th      m trả lã  t  p theo  ƣ c t nh t  n    13/7/2018 cho   n kh  anh T1 trả 

xon   ƣ n   ốc số t  n 200.000.000   n . 

[13]. Do số t  n va  theo h p   n  t n   n  số 7308-LAV-201308166 anh 

T1 s    n  v o m c   ch cá nhân; t   sản th  chấp khôn  phả  c a anh T1  chị 

G; h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất  ị vô h ệu;   ấ  ch n  nh n 

qu  n s    n   ất  o     an nhân  ân hu ện Y cấp ch nh lý cho anh T1   n  

tên  ị h     ao qu  n s    n   ất  ã cấp lạ  cho h  ôn  H, bà C1; h      v ệc 

th  chấp t   sản v  x  lý qu  n s    n   ất  ã th  chấp. Vì v    khôn  chấp 

nh n   u c u c a N ân h n  N1  ò  chị   c  trách nh ệm l  n     cùng anh T1 

trả n ; khôn  chấp nh n   u c u N ân h ng N1  ƣ c qu  n   u c u cơ quan 

Th  h nh án  ân sự x  lý k     n  phát mã  l  qu  n s    n   ất th a  ất số Ă  

t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp 

E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon     thu h   n . 

[14]. T  nhữn  phân t ch  nh n  ịnh nêu trên cùng l      n hị c a    m 

sát viên. Căn c  v o các    u 122  123  127  129  137  khoản 1 Đ  u 145  Đ  u 

356  khoản 2 Đ  u 357, khoản 2 Đ  u 477  Đ  u 721 c a B  lu t  ân sự năm 

2005;    m   khoản 1 Đ  u 688  khoản 1 v  khoản 2 Đ  u 468 c a B  lu t  ân 

sự năm 2015; khoản 16 Đ  u 4, khoản 2 Đ  u 95 c a Lu t Các t  ch c t n   n  

năm 2010; Đ  u 34 c a B  lu t tố t n   ân sự. Tòa án chấp nh n   u c u khở  

k ện c a ôn  H  chấp nh n m t ph n   u c u phản tố c a anh T1  chấp nh n m t 

ph n   u c u   c l p c a N ân h n  N1; chấp nh n l      n hị c a    C1, anh 

V, chị  : 

- Tu  n  ố vô h ệu:   ấ     qu  n xác l p   ữa ôn  H v      C1, anh V, 

anh T2  chị D1  ƣ c     an nhân  ân xã  1 ch n  thực    n    10/9/2013; 

  ấ     qu  n xác l p   ữa ôn  H v      C1, anh V, anh T2  chị D1  ƣ c    

ban nhân dân xã M1 ch n  thực    n    10/9/2013 h ện lƣu trữ tạ  Văn phòn  

Đăn  ký qu  n s    n   ất hu ện Y  na  l  Ch  nhánh Văn phòn  Đăn  ký  ất 

 a  hu ện Y); h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất xác l p   ữa ôn  H 

v   anh T1 tạ  Văn phòn  Côn  ch n  A ngày 11/9/2013. 

- H   m t ph n   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất số Â1  số v o s  Â2 

 o     an nhân  ân hu ện Y cấp ch nh lý m t 03 cho anh T1   n  t n n    

25/9/2013.  

- H      v ệc th  chấp t   sản l  qu  n s    n   ất v  t   sản   n l  n tr n 

 ất tạ  th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  

câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon  (theo h p   n  th  

chấp t   sản số 07 xác l p   ữa N ân h n  N1 v   anh T1  chị   ngày 

03/10/2013 v   ơn  ăn  ký th  chấp   n  qu  n s    n   ất  t   sản   n l  n 

v    ất  ƣ c Văn phòn   ăn  ký qu  n s    n   ất hu ện Y ch n  nh n n    

04/10/2013). X  lý giao qu  n s    n   ất  ã th  chấp n u tr n lạ  cho h  ôn  

bà C1. 

- N ân h n  N1 c  trách nh ệm   ao trả lạ    ấ  ch n  nh n qu  n s  

  n   ất số Â1  số v o s  Â2  o     an nhân  ân hu ện Y cấp n    09/7/2013 

cho ông H, bà C1. 
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H  ôn  H, bà C1 c  trách nh ệm   n cơ quan Nh  nƣ c c  thẩm qu  n 

 ăn  ký qu  n s    n   ất v  t   sản   n l  n tr n  ất tạ  th a  ất số Ă  t   ản 

   số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã 

M1  hu ện Y  t nh V nh Lon  theo qu   ịnh c a pháp lu t.  

- Ông H phả  trả cho anh T1 số t  n n  va  l  93.859.800   n . 

   t  n    n ƣ    ƣ c th  hành án anh T1 c   ơn   u c u th  h nh án  ố  

v   số t  n 93.859.800   n  thì n ƣ   phả  th  h nh án ông H còn phả  trả lãi 

ch m trả theo m c lã  suất  ƣ c qu   ịnh tạ  khoản 2 Đ  u 468 B  lu t  ân sự 

năm 2015 tƣơn   n  v   số t  n v  th     an ch m th  h nh án.    

- Anh T1 phả  trả cho N ân h n  N1 số t  n 312.819.444   n  v  t  n lãi 

phát s nh theo m c lã  suất th a thu n tạ  h p   n  t n   n  số 7308-LAV-

201308166  th      m trả lã   ƣ c t nh t  n    13/7/2018 cho   n kh  anh T1 trả 

xon   ƣ n   ốc số t  n 200.000.000   n . 

-  hôn  chấp nh n   u c u c a anh T1  ò  ông H trả số t  n n   

174.092.880   n .  

-  hôn  chấp nh n   u c u c a N ân h n  N1  ò  chị   l  n     cùn  anh 

T1 trả n ; khôn  chấp nh n   u c u c a N ân h n  N1  ƣ c qu  n   u c u cơ 

quan th  h nh án  ân sự x  lý k     n  phát mã  t   sản    thu h   n  l  qu  n s  

  n   ất th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  

câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon .  

[15]. V  chi ph   iám  ịnh ch  k  v  thẩm  ịnh t i s n: Bà C1, anh V, anh 

T2  chị D1   u c u   ám  ịnh chữ ký c a mình tron    ấ     qu  n    n    

10/9/2013 (BL: 11, 177) nhƣn   o các  ƣơn  sự khôn  cun  cấp    m u so 

sánh  cơ quan   ám  ịnh khôn  ra k t lu n   ám  ịnh    ch n  m nh cho l   

trình bày. V ệc các  ƣơn  sự   u c u thẩm  ịnh t   sản nh m xác  ịnh t   sản 

chun    n l  n tr n  ất c a  ƣơn  sự khôn  trực t  p ph c v  cho tranh chấp c  

  u c u. Tạ  ph  n tòa sơ thẩm     C1  ạ    ện cho anh V, anh T2  chị D1   n  

ý chịu to n    các ch  ph  số t  n 3.150.000   n . Căn c  v o khoản 1 Đ  u 161  

khoản 2 Đ  u 165 c a B  lu t tố t n   ân sự. Bà C1, anh V, anh T2  chị D1 phả  

chịu số t  n 3.150.000   n  nhƣn   ƣ c khấu tr  xon  v o số t  n 3.150.000 

  n  tạm  n  ch  ph     C1  ã n p. 

[16]. V  án ph   ân s  sơ thẩm:  

[17]. Xét   u c u khở  k ện c a ôn  H  ƣ c Tòa án chấp nh n to n   ; 

  u c u phản tố c a anh T1 và   u c u   c l p c a  N ân h n  N1  ƣ c Tòa 

chấp nh n m t ph n. Căn c  v o Đ  u 147 c a B  lu t tố t n   ân sự; các khoản 

1, 2  5 v  6 Đ  u 27 c a  háp lệnh án ph   lệ ph  Tòa án năm 2009. Lẽ ra  ôn  H 

phả  chịu án ph  tr n số t  n 93.859.800   n    u c u phản tố c a anh T1  ƣ c 

chấp nh n. Anh T1 phả  chịu án ph  khôn  c    á n ạch v  v ệc tu  n  ố vô 

h ệu h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất   u c u khở  k ện c a ôn  H 

 ƣ c chấp nh n; chịu án ph  tr n số t  n 174.092.880   n    u c u phản tố c a 

anh T1 khôn   ƣ c chấp nh n; chịu án ph  tr n số t  n 312.819.444   n    u 

c u   c l p c a N ân h n  N1  ƣ c chấp nh n.  



18 
 

 [18]. Tuy nhiên, xét ông H l  n ƣ i cao tu   theo Đ  u 2 c a Lu t n ƣ i 

cao tu i; anh T1 là con ru t c a liệt sỹ Huỳnh Văn N2  ƣ c cơ quan Nh  nƣ c 

có thẩm quy n cấp giấy ch ng nh n   a  ình l ệt sỹ. Căn c  v o    m   khoản 1 

Đ  u 12, khoản 1 Đ  u 48 c a Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a     an Thƣ ng v  Quốc h i qu   ịnh v  m c thu, miễn, giảm, 

thu, n p, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án, kèm theo danh m c án phí, 

lệ phí Toà án. Miễn n p ti n án phí cho ông H và anh T. Xét việc h y b  việc 

th  chấp tài sản, x  lý quy n s  d n   ất  ã th  chấp và không bu c chị G liên 

  i cùng v i anh T1 trả n  l   o Tòa án căn c  theo qu   ịnh pháp lu t    giải 

quy t toàn diện v  án n n các  ƣơn  sự không phải chịu án phí.  

[19]. Căn c  vào khoản 5 Đ  u 147 c a B  lu t tố t ng dân sự, hoàn trả 

cho ông H, anh T1, N ân h n  N1  ƣ c nh n lại toàn b  số ti n tạm  ng án phí 

 ã n p.  

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  v o các    u 122  123  127  129  137  khoản 1 Đ  u 145  Đ  u 

356  khoản 2 Đ  u 357  khoản 2 Đ  u 477  Đ  u 721 c a B  lu t  ân sự năm 

2005;    m   khoản 1 Đ  u 688  khoản 1 v  khoản 2 Đ  u 468 c a B  lu t  ân 

sự năm 2015; khoản 16 Đ  u 4, khoản 2 Đ  u 95 c a Lu t Các t  ch c t n   n  

năm 2010; khoản 3 Đ  u 26  Đ  u 34     m a khoản 1 Đ  u 35,    m a khoản 1 

Đ  u 39, khoản 5 Đ  u 147  khoản 1 Đ  u 161  khoản 2 Đ  u 165     m   khoản 

2 Đ  u 227, khoản 3 Đ  u 228 c a B  lu t tố t n   ân sự;    m   khoản 1 Đ  u 

12  khoản 1 Đ  u 48 c a N hị qu  t số 326/2016/UBTVQH14 n    30 tháng 12 

năm 2016 c a     an Thƣ n  v  Quốc h   qu   ịnh v  m c thu  m ễn    ảm  

thu  n p  quản lý v  s    n  án ph  v  lệ ph  Tòa án  k m theo  anh m c án ph   

lệ ph  To  án. Tu  n x :    

1. Chấp nh n   u c u khở  k ện c a ôn  N u ễn Th nh H: 

1.1. Tu  n  ố vô h ệu   ấ     qu  n xác l p   ữa ôn  N u ễn Th nh H 

v      V  Thị C1  anh N u ễn Văn V  anh N u ễn Văn T2  chị N u ễn Thị D1 

 ƣ c     an nhân  ân xã  1 ch n  thực    n    10 thán  9 năm 2013.  

1.2. Tu  n  ố vô h ệu   ấ     qu  n xác l p   ữa ôn  N u ễn Th nh H 

v      V  Thị C1  anh N u ễn Văn V, anh N u ễn Văn T2  chị N u ễn Thị D1 

 ƣ c     an nhân  ân xã  1 ch n  thực    n    10 thán  9 năm 2013. H ện 

Văn phòn  Đăn  ký qu  n s    n   ất hu ện y  na  l  Ch  nhánh Văn phòn  

Đăn  ký  ất  a  hu ện y   an  quản lý lƣu trữ.  

1.3. Tu  n  ố vô h ệu h p   n  chu  n nhƣ n  qu  n s    n   ất xác 

l p   ữa ôn  N u ễn Th nh H v   anh Huỳnh Hữu T1 tạ  Văn phòn  Côn  

ch n  A n    11 thán  9 năm 2013. 

1.4. H   m t ph n   ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất số Â1  số v o s  

Â2  o     an nhân  ân hu ện Y cấp ch nh lý m t 03 cho anh Huỳnh Hữu T1 

  n  t n n    25 tháng 9 năm 2013.  
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1.5. H      v ệc th  chấp t   sản l  qu  n s    n   ất v  t   sản   n l  n 

tr n  ất tạ  th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  

tr n  câ  lâu năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon    ữa N ân 

h n  N1 v   anh Huỳnh Hữu T1  chị Lƣu Thị Huỳnh   tạ  h p   n  th  chấp t   

sản số 07 n    03 tháng 10 năm 2013 v   ơn  ăn  ký th  chấp   n  qu  n s  

  n   ất  t   sản   n l  n v    ất  ƣ c Văn phòn   ăn  ký qu  n s    n   ất 

hu ện Y  na  l  Ch  nhánh Văn phòn  Đăn  ký  ất  a  hu ện Y) ch n  nh n 

ngày 04 tháng 10 năm 2013. Giao lạ  qu  n s    n   ất  ã th  chấp cho h  ôn  

N u ễn Th nh H và bà V  Thị C. 

1.6. Bu c N ân h n  N1  phòn    ao  ịch S – ch  nhánh hu ện Y) c  

trách nh ệm   ao trả lạ    ấ  ch n  nh n qu  n s    n   ất số Â1  số v o s  Â2 

 o     an nhân  ân hu ện Y cấp n    09 tháng 7 năm 2013 cho ông N u ễn 

Thành H và bà Võ Thị C1. 

H  N u ễn Th nh H v     V  Thị C1 c  trách nh ệm   n cơ quan Nh  

nƣ c c  thẩm qu  n  ăn  ký qu  n s    n   ất v  t   sản   n l  n tr n  ất tạ  

th a  ất số Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu 

năm t a lạc ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon  theo qu   ịnh c a pháp lu t.  

2. Chấp nh n m t ph n   u c u phản tố c a anh Huỳnh Hữu T1: 

2.1. Bu c ôn  N u ễn Th nh H trả cho anh Huỳnh Hữu T1 số t  n 

93.859.800  ch n mƣơ   a tr ệu tám trăm năm mƣơ  ch n n hìn tám trăm    n . 

   t  n    n ƣ    ƣ c th  hành án anh Huỳnh Hữu T1 c   ơn   u c u th  

h nh án  ố  v   số t  n 93.859.800  ch n mƣơ   a tr ệu tám trăm năm mƣơ  ch n 

n hìn tám trăm    n  thì n ƣ   phả  th  h nh án ôn  N u ễn Thành H còn phả  

trả lã  ch m trả theo m c lã  suất  ƣ c qu   ịnh tạ  khoản 2 Đ  u 468 c a B  

lu t  ân sự năm 2015 tƣơn   n  v   số t  n v  th     an ch m th  h nh án.    

2.2.  hôn  chấp nh n   u c u c a anh Huỳnh Hữu T1  ò  ôn  N u ễn 

Thành H trả số t  n 174.092.880  m t trăm  ả  mƣơ   ốn tr ệu khôn  trăm ch n 

mƣơ  ha  n hìn tám trăm tám mƣơ     n .  

3. Chấp nh n m t ph n   u c u   c l p c a N ân h n  N1: 

3.1. Bu c anh Huỳnh Hữu T1 trả cho N ân h n  N1 số t  n 312.819.444 

  a trăm mƣ   ha  tr ệu tám trăm mƣ   ch n n hìn  ốn tăm  ốn mƣơ   ốn    n . 

3.2. Bu c anh Huỳnh Hữu T1 t  p t c trả cho N ân h n  N1 t  n lã  phát 

s nh theo m c lã  suất th a thu n tạ  h p   n  t n   n  số 7308-LAV-

201308166 ngày 03 tháng 10 năm 2013. Th      m trả lã  t  p theo  ƣ c t nh k  

t  n    13 thán  7 năm 2018 cho   n kh  anh T1 trả xon   ƣ n   ốc số t  n 

200.000.000  ha  trăm tr ệu    n . 

3.3.  hôn  chấp nh n   u c u c a N ân h n  N1  ò  chị Lƣu Thị Huỳnh 

G l  n     cùn  anh Huỳnh Hữu T1 trả n . 

3.4. Khôn  chấp nh n   u c u c a N ân h n  N1   u c u cơ quan thi 

h nh án  ân sự x  lý k     n  phát mã  t   sản l  qu  n s    n   ất th a  ất số 
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Ă  t   ản    số 14    ện t ch 3.658 6 m
2
  loạ   ất ở v  tr n  câ  lâu năm t a lạc 

ấp E  xã  1  hu ện Y  t nh V nh Lon .  

4. V  ch  ph    ám  ịnh chữ ký v  thẩm  ịnh t   sản:  

Bu c    V  Thị C1  anh N u ễn Văn V  anh N u ễn Văn T2  chị N u ễn 

Thị D1 cùng chịu số t  n 3.150.000   a tr ệu m t trăm năm mƣơ  n hìn    n . 

Nhƣn   ƣ c khấu tr  xon  v o tron  số t  n 3.150.000   a tr ệu m t trăm năm 

mƣơ  n hìn    n  tạm  n  ch  ph  bà C1  ã n p. 

5. V  án ph   ân sự sơ thẩm:  

5.1. Miễn n p ti n án phí cho ông Nguyễn Thành H và anh Huỳnh Hữu 

T1. 

5.2. Ho n trả cho ôn  N u ễn Th nh H  ƣ c nh n lạ  số t  n 400.000 

  ốn trăm n hìn    n  tạm  n  án ph   ã n p theo    n la  thu số No 0006752 

n    30 thán  12 năm 2015 v  số No 0007309 n    23 thán  8 năm 2016 tạ  

Ch  c c Th  h nh án  ân sự hu ện Tam Bình.  

5.3. Ho n trả cho anh Huỳnh Hữu T1  ƣ c nh n lạ  số t  n 200.000  ha  

trăm n hìn    n  tạm  n  án ph   ã n p theo    n la  thu số No 0007279 ngày 

11 thán  8 năm 2016 tạ  Ch  c c Th  h nh án  ân sự hu ện Tam Bình.  

5.4. Ho n trả cho N ân h n  N1 \  ƣ c nh n lạ  số t  n 6.314.375  sáu 

tr ệu  a trăm mƣ    ốn n hìn  a trăm  ả  mƣơ  lăm    n  tạm  n  án ph   ã 

n p theo    n la  thu số No 0007192 n    11 thán  7 năm 2016 tạ  Ch  c c Th  

h nh án  ân sự hu ện Tam Bình. 

6. Trƣ n  h p  ản án  qu  t  ịnh  ƣ c th  h nh theo qu   ịnh tạ  Đ  u 2 

c a Lu t Th  h nh án  ân sự thì n ƣ    ƣ c th  h nh án  ân sự c  qu  n th a 

thu n th  h nh án  qu  n   u c u th  h nh án  tự n u ện th  h nh án ho c  ị 

cƣỡn  ch  th  h nh án theo qu   ịnh tạ  các    u 6  7, và 9 c a Lu t Thi hành án 

 ân sự; th   h ệu th  h nh án  ƣ c thực h ện theo qu   ịnh tạ  Đ  u 30 c a Lu t 

Th  h nh án  ân sự. 

7. V  án  ƣ c xét x  côn  kha . C  m t ôn  N u ễn Th nh H là nguyên 

 ơn; anh Huỳnh Hữu T1 l   ị  ơn; ôn  N u ễn Văn  2 l  n ƣ    ạ    ện theo 

   qu  n lạ  c a n ƣ   c  qu  n l    n h a v  l  n quan N ân h n  N1; anh 

N u ễn Văn V  chị Lƣu Thị Huỳnh  ,    V  Thị C1 là n ƣ   c  qu  n l    

n h a v  l  n quan    n  th   bà C1 còn l  n ƣ    ạ    ện theo    qu  n c a 

n ƣ   c  qu  n l    n h a v  l  n quan anh N u ễn Văn T2  chị N u ễn Thị D1. 

V n  m t ôn  Trịnh N  c  1 l  n ƣ    ạ    ện theo pháp lu t  ôn  L  Văn B l  

n ƣ    ạ    ện theo    qu  n c a n ƣ   c  qu  n l    n h a v  l  n quan N ân 

h n  N1; ôn  Tr n Văn D2 l  n ƣ    ạ    ện theo pháp lu t  ôn  Bù  Văn   l  

n ƣ    ạ    ện theo    qu  n c a n ƣ   c  qu  n l    n h a v  l  n quan     an 

nhân  ân hu ện y; ôn  L  Văn C2 l  n ƣ    ạ    ện theo pháp lu t c a n ƣ   c  

qu  n l    n h a v  l  n quan     an nhân  ân xã M1;    Tr n Thị  2 l  n ƣ   

 ạ    ện theo pháp lu t c a n ƣ   c  qu  n l    n h a v  l  n quan Văn phòn  

Côn  ch n  A; anh N u ễn Văn T2  chị N u ễn Thị    chị N u ễn Thị D1 là 
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n ƣ   c  qu  n l    n h a v  l  n quan. Báo cho ông H, anh T1, ông K2, bà C1, 

anh V  chị   c  m t    t  ƣ c qu  n khán  cáo  ản án tron  th   hạn 15  mƣ   

lăm  n    k  t  n    tu  n án    Tòa án cấp tr n xem xét theo th  t c ph c 

thẩm. R  n  ông K2, ông B, ông D2, ông P, ông C2, anh T2  chị    chị D1 v n  

m t thì th   hạn tr n  ƣ c t nh k  t  n    nh n  ƣ c  ản án ho c  ản án  ƣ c 

n  m   t. 

Nơi nhận: 

- T ND t nh V nh Lon : 02;                                         

- V SND hu ện Tam Bình: 02; 

- Ch  c c TH DS hu ện Tam Bình: 01; 

- NĐ + BĐ + NLQ + ĐDNLQ: 16; 

- Lƣu h  sơ v  án: 01; 

- Lƣu án văn: 06.                                                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 ĐÃ  Ý  

 

 

 

Cao Minh Tân 

 


